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Khoa: 
Cơ khí
Bộ môn:  
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:





·      Tiếng Việt: QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM

· Tiếng Anh: Design and Analysis of Experiments
Mã học phần:





Số tín chỉ:
2(2-0)


Đào tạo trình độ:
Đại học







Học phần tiên quyết:




2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
Khổng Trung Thắng

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Điện thoại: 0914070627


Email: thangkt@ntu.edu.vn
Địa điểm, lịch tiếp SV: Phòng làm việc tại tầng 2, Khu Hiệu bộ.
3. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về thiết kế và phân tích thí nghiệm trong ngành Kỹ thuật nhiệt. Theo đó, người học biết phân tích các yếu tố ảnh hưởng, thiết kế ma trận thực nghiệm, xác định hàm mục tiêu, xây dựng mô hình toán, lựa chọ phương pháp tối ưu và xác định được thông số tối ưu cho bài toán nhiệt. 
4. Mục tiêu:
Vận dụng kiến thức về quy hoạch thực nghiệm để thiết kế ma trận thực nghiệm, xây dựng mô hình toán hồi quy và xác định thông số tối ưu cho bài toán trong ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a. Mô tả được dữ liệu bằng các phương pháp thống kê mô tả.

b. Ước lượng được các thông số của tổng thể từ các số thống kê của mẫu. Kiểm định giả thuyết thống kê.

c. Phân tích phương sai (ANOVA).

d. Thiết kế thí nghiệm theo yếu tố.

e. Tối ưu theo phương pháp bề mặt đáp ứng.

6. Kế hoạch dạy học
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy - học
	Kế hoạch dạy - học
	Chuẩn bị của người học

	0
	Giới thiệu chung về HP và phương pháp dạy học 
	
	2
	- Hướng dẫn phương pháp dạy học của HP (online, E-learning và trực tiếp trên lớp) trên Google Meet

	Tuần 1:

online

tiết 3,4/ Thứ 5      
	- Tham gia đầy đủ các tiết học online trên Google Meet.
- Đọc tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom, sử dụng tương tác trên E-learning

	1

1.1

1.2


	Mở đầu
Một số khái niệm

Các bước cơ bản khi tiến hành thí nghiệm

	
	2
	- Tóm tắt bài học, hướng dẫn đọc tài liệu, thảo luận trên Google Meet. 

- Giao tài liệu và bài tập tuần 1 trên E-learning
	Tuần 2:

online

tiết 3,4/ Thứ 5      
	- Đọc tài liệu

- Tham gia đầy đủ các tiết học online trên Google Meet.
- Làm bài tập, thảo luận và nộp bài tập trên E-learning.

	2

2.1

2.2


	Thống kê mô tả
Giới thiệu về tổng thể, mẫu, thông số và số thống kê
Biểu diễn dữ liệu bằng bảng

Biểu diễn dữ liệu bằng các đại lượng đặc trưng

Biểu diễn dữ liệu bằng đồ thị
	a
	3
	Thuyết giảng, thảo luận bài tập tuần 1, giao và hướng dẫn bài tập tuần 2.

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Minitab để thực hiện việc thống kê mô tả.
	
	- Đọc tài liệu

- Tham gia học trên lớp

- Làm bài tập, thảo luận và nộp bài tập đúng hạn

	3

3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

	 Ước lượng các thông số và kiểm định giả thuyết thống kê

Các khái niệm về xác xuất
Các hàm phân phối

Ước lượng các thông số

Khái niệm về kiểm định

Kiểm định các giả thuyết thống kê


	b
	5
	Thuyết giảng, thảo luận bài tập chương 2, giao và hướng dẫn bài tập chương 3.

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Minitab để thực hiện việc ước lượng và kiểm định.
	
	- Đọc tài liệu

- Xem video

- Tham gia học trên lớp

- Làm bài tập, thảo luận và nộp bài tập đúng hạn

	
	
	
	
	
	
	

	4
4.1

4.2
	Phân tích phương sai
Phân tích phương sai 1 chiều

Phân tích phương sai hai chiều
	c
	5
	Thuyết giảng, giao và hướng dẫn làm bài tập, thảo luận bài tập chương 3, chương 4
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Minitab để thực hiện việc phân tích phương sai
	
	- Đọc tài liệu

- Tham gia học trên lớp

- Làm bài tập, thảo luận và nộp bài tập đúng hạn

	5
5.1
5.2
5.2
	Thiết kế thí nghiệm yếu tố
Thiết kế thí nghiệm ngẫu nhiên đầy đủ.
Thiết kế thí nghiệm khối ngẫu nhiên đầy đủ.

Thiết kế thí nghiệm yếu tố 2 mức (2k).


	d
	8
	Thuyết giảng, giao và hướng dẫn làm bài tập, thảo luận bài tập chương 4, chương 5.
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Minitab để thực hiện việc thiết kế
	
	- Đọc tài liệu

- Tham gia học trên lớp

- Làm bài tập, thảo luận và nộp bài tập đúng hạn

	6
6.1
6.2

	Thiết kế thí nghiệm theo phương pháp bề mặt đáp ứng
Khái niệm

Thiết kế thí nghiệm theo mô hình bậc hai. (Box-Benken và CCD)


	e
	5
	Thuyết giảng, giao và hướng dẫn làm bài tập, thảo luận bài tập chương 5, chương 6.

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Minitab để thực hiện việc thiết kế theo bề mặt đáp ứng
	
	- Đọc tài liệu

- Tham gia học trên lớp

- Làm bài tập, thảo luận và nộp bài tập đúng hạn


7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Khổng Trung Thắng
	Bài giảng
	2019
	
	GV cung cấp
	x
	

	2
	http://xdulieu.com/thiet-ke-thi-nghiem/index.html
	
	2019
	
	
	
	X

	3
	https://www.theopeneducator.com/doe
	
	
	
	
	
	X


8. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra lần 1
	a, b, c
	15

	2
	Kiểm tra lần 2
	d,e
	15

	3
	Kiểm tra lần trên elearning
	a,b,c,d,e
	10

	4
	Chuyên cần/thái độ
	Đi học đầy đủ, chuẩn bị bài ở nhà
	10

	5
	Thi kết thúc học phần
	a, b, c,..j
	50
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